
SỞ GD&ĐT TỈNH NINH BÌNH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NAM ĐỊNH

Số       / QĐ-CĐSPNĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày     tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
V/v chi hỗ trợ tiền đóng học phí và sinh hoạt phí tháng 3, 4 năm 2026

đối với sinh viên cao đẳng sư phạm Mầm non khóa 45, 46, 47

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH

Căn cứ Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh 
viên sư phạm và Nghị định số 60/2025/ND-CP ngày 03 tháng 3 năm 2025 của Chính 
phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 1838/QĐ-SGDĐT ngày 29/12/2025 của Giám đốc Sở Giáo 
dục và Đào tạo Nam Định về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 
2026;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-CĐSP ngày 02/01/2023 của Hiệu trưởng trường 
Cao đẳng Sư phạm Nam Định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của 
trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định;

Quyết định số 252/QĐ-CĐSP ngày 30/11/2023, Quyết định số 09/QĐ-CĐSP 
ngày 07/01/2025, Quyết định số 27/QĐ-CĐSP ngày 02/02/2026 của Hiệu trưởng 
trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định về việc về việc chi tiền hỗ trợ tiền đóng học phí 
và sinh hoạt phí đối với sinh viên cao đẳng Sư phạm Mầm non khóa 45, 46, 47;

Theo Đơn đề nghị và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt của sinh viên;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chi hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt tháng 3, 4/2026 đối 

với sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định, cụ thể như sau:
- Cao đẳng sư phạm Mầm non chính quy khóa 45: 39 sinh viên
- Cao đẳng sư phạm Mầm non chính quy khóa 46: 232 sinh viên
- Cao đẳng sư phạm Mầm non chính quy khóa 47: 204 sinh viên
(Có danh sách kèm theo)
Mức hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian 

học tập tại trường, tổng số tiền:   3.448.500.000đ 
(Ba tỉ bốn trăm bốn mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng chẵn).
Điều 2. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng Tài chính - Quản 

trị, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, khoa, trung tâm thuộc trường và các sinh 
viên có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

     Nơi nhận:             
     - Sở GD&ĐT (b/c);
     - Lãnh đạo trường (b/c);
     - Như điều 2;

         - Lưu: VT, TC-HC.

HIỆU TRƯỞNG

Trần Ngọc Hiển
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STT TT Họ và tên Ngày sinh
Số tiền/ 

tháng
Số tháng Tổng số tiền Số TK

1 1 HOÀNG NGỌC ANH 06/08/2005 3.630.000  2           7.260.000           106880278644

2 2 NGUYỄN NGỌC ANH 15/11/2005 3.630.000  2           7.260.000           104880278646

3 3 MAI THỊ DỊU 21/11/2003 3.630.000  2           7.260.000           103880278647

4 4 TRƯƠNG HƯƠNG GIANG 26/11/2005 3.630.000  2           7.260.000           102880278648

5 5 NGUYỄN MINH HẠNH 19/05/2005 3.630.000  2           7.260.000           101880278649

6 6 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 13/02/2005 3.630.000  2           7.260.000           102880278650

7 7 NGUYỄN PHƯƠNG HOA 20/05/2005 3.630.000  2           7.260.000           101880278651

8 8 VŨ THANH HUYỀN 21/06/2005 3.630.000  2           7.260.000           100880278652

9 9 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH 13/05/1999 3.630.000  2           7.260.000           109880278653

10 10 PHẠM THÙY LINH 19/07/2004 3.630.000  2           7.260.000           108880278654

11 11 TRẦN THỊ BÍCH NGỌC 11/09/2003 3.630.000  2           7.260.000           107880278655

12 12 HOÀNG THANH NHÀN 31/12/2005 3.630.000  2           7.260.000           106880278656

13 13 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 25/01/2005 3.630.000  2           7.260.000           105880278657

14 14 NGUYỄN KIM OANH 02/04/2005 3.630.000  2           7.260.000           104880278658

15 15 NGUYỄN THỊ THƯƠNG 23/07/2005 3.630.000  2           7.260.000           103880278659

16 16 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 14/07/2005 3.630.000  2           7.260.000           104880278660

17 17 TRẦN THỊ THÙY TRANG 29/01/2005 3.630.000  2           7.260.000           103880278661

18 18 ĐÀO THỊ TƯƠI 22/09/2005 3.630.000  2           7.260.000           102880278662

19 19 ĐẶNG THỊ HẢI YẾN 08/05/2005 3.630.000  2           7.260.000           101880278663

20 20 NGUYỄN THỊ YẾN 05/02/1993 3.630.000  2           7.260.000           100880278664

21 21 VŨ NGUYỄN TRÂM ANH 23/11/2005 3.630.000  2           7.260.000           109880278665

22 22 VŨ THU HÀ 11/12/2005 3.630.000  2           7.260.000           107880278667

23 23 NGUYỄN THU HIỀN 27/11/2004 3.630.000  2           7.260.000           105880278669

24 24 TRẦN THỊ HƯỜNG 30/10/1999 3.630.000  2           7.260.000           107880278670

25 25 PHỦ KHÁNH HUYỀN 07/02/2005 3.630.000  2           7.260.000           106880278671

26 26 TRẦN PHƯƠNG HUYỀN 10/12/2005 3.630.000  2           7.260.000           105880278672

27 27 TRẦN THỊ THANH LÊ 02/10/2005 3.630.000  2           7.260.000           104880278673

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 45 NHẬN TIỀN HỖ TRỢ 

Theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ

Tháng 3 và 4 năm 2026

(Kèm theo Quyết định số 97/QĐ-CĐSPNĐ ngày 22 tháng 4 năm 2026 của Hiệu trưởng trường CĐSP Nam Định)

Lớp  K45 Mầm non - Tiếng Anh  



28 28 VŨ HỒNG MINH 07/11/2005 3.630.000  2           7.260.000           103880278674

29 29 ĐỖ THỊ BÍCH NGỌC 20/03/2005 3.630.000  2           7.260.000           102880278675

30 30 PHAN THỊ NHUNG 09/07/1999 3.630.000  2           7.260.000           101880278676

31 31 PHẠM THỊ NINH 06/01/2005 3.630.000  2           7.260.000           100880278677

32 32 VŨ THỊ THÚY OANH 29/01/2005 3.630.000  2           7.260.000           109880278678

33 33 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG 05/04/2005 3.630.000  2           7.260.000           108880278679

34 34 TRẦN PHƯƠNG THẢO 05/12/2005 3.630.000  2           7.260.000           109880278680

35 35 VŨ THỊ THỦY 06/08/2001 3.630.000  2           7.260.000           108880278681

36 36 MAI NGUYỄN HUYỀN TRANG 17/01/2005 3.630.000  2           7.260.000           107880278682

37 37 VŨ HỒNG TRANG 22/08/2005 3.630.000  2           7.260.000           106880278683

38 38 VŨ HUYỀN TRANG 01/08/2005 3.630.000  2           7.260.000           105880278684

39 39 MAI THỊ HẢI YẾN 03/10/2005 3.630.000  2           7.260.000           104880278685

Tổng số tiền 283.140.000       

Hai trăm tám mươi ba triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn

Danh sách gồm 39 sinh viên./.



STT TT Họ và tên Ngày sinh
Số tiền/ 

tháng
Số tháng Tổng số tiền Số TK

1 1 ĐỖ THỊ MAI ANH 04/05/1993 3.630.000  2           7.260.000           107882964050

2 2 LÊ VŨ MAI ANH 27/9/2006 3.630.000  2           7.260.000           101882964918

3 3 TRẦN NGỌC ANH 23/02/2006 3.630.000  2           7.260.000           106882964051

4 4 TRẦN THỊ NGỌC ANH 18/12/2006 3.630.000  2           7.260.000           105882964052

5 5 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 02/10/2000 3.630.000  2           7.260.000           104882964053

6 6 NGUYỄN VŨ VÂN ANH 19/3/2006 3.630.000  2           7.260.000           103882964054

7 7 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 10/01/2006 3.630.000  2           7.260.000           102882964055

8 8 ĐỖ THỊ KIM CHI 02/02/2006 3.630.000  2           7.260.000           101882964056

9 9 TRẦN LINH CHI 25/8/2006 3.630.000  2           7.260.000           100882964057

10 10 LÊ THỊ CÚC 05/06/1997 3.630.000  2           7.260.000           109882964058

11 11 TRẦN THẢO DIỆP 13/01/2006 3.630.000  2           7.260.000           108882964059

12 12 NGUYỄN DIỆU LINH 11/6/2006 3.630.000  2           7.260.000           109882964060

13 13 CHU XỪ DỨ 26/8/2004 3.630.000  2           7.260.000           108882964061

14 14 VŨ THỊ MAI DƯƠNG 02/01/2006 3.630.000  2           7.260.000           107882964062

15 15 TRẦN HƯƠNG GIANG 16/01/2006 3.630.000  2           7.260.000           106882964063

16 16 NGÔ THU HÀ 25/7/2006 3.630.000  2           7.260.000           105882964064

17 17 NINH THỊ THU HÀ 30/9/2006 3.630.000  2           7.260.000           104882964065

18 18 PHẠM THỊ HIỀN 09/01/2006 3.630.000  2           7.260.000           103882964066

19 19 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 11/9/2004 3.630.000  2           7.260.000           102882964067

20 20 TRẦN THU HIỀN 24/9/2006 3.630.000  2           7.260.000           101882964068

21 21 TRẦN THỊ QUỲNH HƯƠNG 09/10/2006 3.630.000  2           7.260.000           100882964069

22 22 MAI XUÂN HƯƠNG 20/03/2006 3.630.000  2           7.260.000           102882964070

23 23 HOÀNG THỊ HUYỀN 26/11/2006 3.630.000  2           7.260.000           101882964071

24 24 MAI DIỆU LINH 07/5/2006 3.630.000  2           7.260.000           109882964073

25 25 NGUYỄN NGỌC LINH 29/4/2006 3.630.000  2           7.260.000           107882964075

26 26 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 22/8/2006 3.630.000  2           7.260.000           106882964076

27 27 PHẠM THÙY LINH 16/11/2006 3.630.000  2           7.260.000           105882964077

28 28 TRẦN KHÁNH LY 14/8/2006 3.630.000  2           7.260.000           104882964078

29 29 LÊ HOÀNG PHƯƠNG LY 01/5/2006 3.630.000  2           7.260.000           103882964079

30 30 TRẦN THỊ MAI 23/10/2006 3.630.000  2           7.260.000           103882964081

31 31 PHẠM THỊ MỪNG 26/8/1995 3.630.000  2           7.260.000           102882964082

LỚP K46 MẦM NON 1

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 46 NHẬN TIỀN HỖ TRỢ 

Theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ

Tháng 3 và 4 năm 2026

(Kèm theo Quyết định số 97/QĐ-CĐSPNĐ ngày 22 tháng 4 năm 2026 của Hiệu trưởng trường CĐSP Nam Định)



32 32 VŨ NGỌC TRÀ MY 19/3/2006 3.630.000  2           7.260.000           101882964345

33 33 LƯU THÚY NGẦN 27/6/2006 3.630.000  2           7.260.000           101882964083

34 34 ĐỖ THỊ HƯƠNG NHÀI '11/01/2006 3.630.000  2           7.260.000           100882964084

35 35 BÙI THỊ PHƯƠNG NHÀN 23/6/2006 3.630.000  2           7.260.000           109882964085

36 36 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN 11/3/2006 3.630.000  2           7.260.000           108882964086

37 37 VŨ YẾN NHI 12/9/2006 3.630.000  2           7.260.000           107882964087

38 38 ĐẶNG HỒNG NHUNG 07/9/2006 3.630.000  2           7.260.000           106882964088

39 39 PHÙNG THỊ NHUNG 30/10/2006 3.630.000  2           7.260.000           105882964089

40 40 VŨ THỊ MAI PHƯƠNG 03/3/2006 3.630.000  2           7.260.000           106882964090

41 41 BÙI THỊ THANH THẢO 05/7/2006 3.630.000  2           7.260.000           105882964091

42 42 PHAN THỊ THANH THẢO 05/7/2006 3.630.000  2           7.260.000           104882964092

43 43 LÊ THỊ NGỌC THÊU 13/11/2006 3.630.000  2           7.260.000           103882964093

44 44 NGÔ THỊ THOA 28/3/1993 3.630.000  2           7.260.000           102882964094

45 45 HOÀNG THỊ THOAN 24/11/2006 3.630.000  2           7.260.000           101882964095

46 46 TRẦN THỊ ANH THƠ 19/11/2006 3.630.000  2           7.260.000           100882964096

47 47 HOÀNG THỊ THUỲ 20/5/1992 3.630.000  2           7.260.000           109882964097

48 48 VŨ THỊ HUYỀN TRANG 08/01/2006 3.630.000  2           7.260.000           108882964098

49 49 MAI THỊ TƯƠI 22/11/1995 3.630.000  2           7.260.000           107882964099

50 50 PHẠM THỊ ÁNH TUYẾT 25/6/2006 3.630.000  2           7.260.000           102882964100

51 51 VŨ HOÀNG YẾN VY 23/11/2006 3.630.000  2           7.260.000           101882964101

52 52 MAI NGỌC YẾN 19/01/2006 3.630.000  2           7.260.000           100882964102

53 53 VŨ THỊ THÙY VI 18/05/2005 3.630.000  2           7.260.000           109880278601

54 1 NGUYỄN HÀ ANH 5/8/2006 3.630.000  2           7.260.000           109882964103

55 2 MAI ANH 5/4/2006 3.630.000  2           7.260.000           108882964104

56 3 VŨ MINH ANH 31/10/2006 3.630.000  2           7.260.000           107882964105

57 4 VŨ THỊ LAN ANH 10/01/2000 3.630.000  2           7.260.000           107882964390

58 5 LƯU NGỌC ANH 15/6/2006 3.630.000  2           7.260.000           106882964106

59 6 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG ANH 25/9/2006 3.630.000  2           7.260.000           105882964107

60 7 VŨ QUỲNH ANH 19/6/2006 3.630.000  2           7.260.000           104882964108

61 8 VŨ THỊ QUỲNH ANH 9/10/2006 3.630.000  2           7.260.000           103882964109

62 9 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 12/10/2006 3.630.000  2           7.260.000           105882964110

63 10 NGUYỄN NGỌC ÁNH 17/10/2006 3.630.000  2           7.260.000           103882964112

64 11 PHẠM THỊ CHINH 21/12/2006 3.630.000  2           7.260.000           102882964113

65 12 VŨ HUYỀN DIỆU 27/02/2006 3.630.000  2           7.260.000           100882964115

66 13 PHẠM THỊ THÙY DUNG 27/3/2005 3.630.000  2           7.260.000           109882964116

67 14 TỐNG THỊ DUNG 24/12/2005 3.630.000  2           7.260.000           108882964117

LỚP K46 MẦM NON 2



68 15 NGUYỄN THỊ THUỲ DƯƠNG 10/6/2005 3.630.000  2           7.260.000           107882964118

69 16 ĐỖ THỊ DUYÊN 20/10/2003 3.630.000  2           7.260.000           106882964119

70 17 ĐÀO THỊ HẰNG 25/8/2006 3.630.000  2           7.260.000           107882964120

71 18 PHẠM THỊ THU HẰNG 2/7/2006 3.630.000  2           7.260.000           106882964121

72 19 NGUYỄN THỊ THÚY HIỀN 22/4/2005 3.630.000  2           7.260.000           105882964122

73 20 LƯƠNG THỊ HOÀI 09/3/2005 3.630.000  2           7.260.000           104882964123

74 21 NGUYỄN THỊ THU HOÀI 14/9/2006 3.630.000  2           7.260.000           103882964124

75 22 NGUYỄN NGỌC LAN HƯƠNG 2/9/2005 3.630.000  2           7.260.000           102882964125

76 23 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 19/8/1986 3.630.000  2           7.260.000           101882964126

77 24 TRẦN THỊ KHÁNH HUYỀN 10/3/2006 3.630.000  2           7.260.000           100882964127

78 25 HOÀNG THỊ HUYỀN 29/7/2006 3.630.000  2           7.260.000           109882964128

79 26 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 1/9/1992 3.630.000  2           7.260.000           108882964129

80 27 TRẦN THỊ KIM LIÊN 13/10/2006 3.630.000  2           7.260.000           109882964130

81 28 TRẦN DIỆU LINH 5/4/1999 3.630.000  2           7.260.000           108882964131

82 29 ĐỖ PHƯƠNG LINH 17/11/1998 3.630.000  2           7.260.000           107882964132

83 30 LÝ THỊ LINH 12/5/2005 3.630.000  2           7.260.000           106882964133

84 31 ĐÀO THÙY LINH 3/3/2006 3.630.000  2           7.260.000           105882964134

85 32 TRẦN THỊ DIỆU LY 12/5/2006 3.630.000  2           7.260.000           104882964135

86 33 NGUYỄN THỊ KHÁNH LY 3/9/2006 3.630.000  2           7.260.000           103882964136

87 34 PHẠM THỊ KHÁNH LY 13/4/2006 3.630.000  2           7.260.000           102882964137

88 35 NGÔ THỊ YẾN MAI 13/02/2006 3.630.000  2           7.260.000           101882964138

89 36 TRẦN THỊ THU MÂY 28/6/2006 3.630.000  2           7.260.000           100882964139

90 37 NGUYỄN TIỂU MĨ 16/01/2006 3.630.000  2           7.260.000           102882964140

91 38 ĐỖ THỊ BÍCH NGỌC 9/11/2006 3.630.000  2           7.260.000           100882964142

92 39 ĐỖ THỊ HỒNG NGỌC 5/3/2006 3.630.000  2           7.260.000           109882964143

93 40 NGUYỄN THỊ QUỲNH NGỌC 21/8/1987 3.630.000  2           7.260.000           108882964144

94 41 TRẦN YẾN NHI 19/5/2006 3.630.000  2           7.260.000           107882964145

95 42 PHẠM THỊ NHUNG 20/02/1993 3.630.000  2           7.260.000           106882964146

96 43 TRẦN THỊ  PHƯƠNG 17/8/2006 3.630.000  2           7.260.000           105882964147

97 44 NGUYỄN NHƯ QUỲNH 13/5/2006 3.630.000  2           7.260.000           104882964148

98 45 LÝ THỊ HƯƠNG SEN 8/5/2005 3.630.000  2           7.260.000           103882964149

99 46 TẠ THỊ THANH THÚY 24/4/2006 3.630.000  2           7.260.000           104882964150

100 47 BÙI ANH THƯ 31/12/2006 3.630.000  2           7.260.000           103882964151

101 48 TRẦN HUYỀN TRANG 25/12/1987 3.630.000  2           7.260.000           102882964152

102 49 NGUYỄN THỊ THU TRANG 8/9/2001 3.630.000  2           7.260.000           101882964153

103 50 BÙI THỊ THU TRANG 29/10/2005 3.630.000  2           7.260.000           100882964154



104 51 MAI THU TRANG 15/10/2006 3.630.000  2           7.260.000           109882964155

105 52 TRẦN THỊ TRIỆU VY 2/6/2006 3.630.000  2           7.260.000           108882964156

106 53 TRỊNH HẢI YẾN 24/9/2006 3.630.000  2           7.260.000           107882964157

107 54 ĐẶNG THỊ NGỌC ÁNH 10/07/1999 3.630.000  2           7.260.000           103880278607

108 55 NGUYỄN THU THẢO 10/02/2005 3.630.000  2           7.260.000           108880278596

109 1 VŨ THỊ HẢI ANH 6/3/2006 3.630.000  2           7.260.000           106882964158

110 2 NGUYỄN NGỌC ANH 30/3/2006 3.630.000  2           7.260.000           105882964159

111 3 PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH 14/6/2006 3.630.000  2           7.260.000           106882964160

112 4 VŨ QUỲNH ANH 7/11/2006 3.630.000  2           7.260.000           105882964161

113 5 LƯU THỊ TÚ ANH 8/7/2003 3.630.000  2           7.260.000           104882964162

114 6 ĐINH VÂN ANH 29/11/2006 3.630.000  2           7.260.000           103882964163

115 7 TRẦN THỊ VÂN ANH 12/8/2006 3.630.000  2           7.260.000           102882964164

116 8 LƯU THỊ NGỌC ÁNH 14/9/2006 3.630.000  2           7.260.000           101882964165

117 9 HOÀNG THỊ LINH CHI 10/8/2006 3.630.000  2           7.260.000           100882964166

118 10 ĐÀO THỊ HUYỀN DIỆU 30/7/2006 3.630.000  2           7.260.000           109882964167

119 11 TRẦN THỊ DỊU 22/11/2006 3.630.000  2           7.260.000           108882964168

120 12 BÙI THỊ THANH DUNG 18/4/2006 3.630.000  2           7.260.000           107882964169

121 13 ĐỖ THỊ MỸ DUYÊN 17/8/2005 3.630.000  2           7.260.000           108882964171

122 14 TRƯƠNG THỊ HƯƠNG GIANG 02/01/2006 3.630.000  2           7.260.000           107882964172

123 15 TRẦN THỊ NGỌC HÀ 9/4/2006 3.630.000  2           7.260.000           106882964173

124 16 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 07/12/2005 3.630.000  2           7.260.000           105882964174

125 17 ĐỖ THỊ THÚY HIỀN 28/11/2006 3.630.000  2           7.260.000           104882964175

126 18 NGUYỄN THỊ HUỆ 20/10/2006 3.630.000  2           7.260.000           103882964176

127 19 NGUYỄN THỊ HUỆ 9/8/2004 3.630.000  2           7.260.000           102882964177

128 20 CÙ THỊ THANH HUYỀN 08/02/2006 3.630.000  2           7.260.000           101882964178

129 21 ĐẶNG THỊ LAN 4/4/2006 3.630.000  2           7.260.000           100882964179

130 22 TRỊNH PHƯƠNG BẢO LINH 24/9/2006 3.630.000  2           7.260.000           101882964180

131 23 NGUYỄN KHÁNH LINH 21/12/2006 3.630.000  2           7.260.000           100882964181

132 24 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH 25/12/2006 3.630.000  2           7.260.000           109882964182

133 25 NGUYỄN THỊ LINH 14/6/2006 3.630.000  2           7.260.000           108882964183

134 26 NGUYỄN THÙY LINH 29/3/2006 3.630.000  2           7.260.000           107882964184

135 27 VŨ ĐÀM KIM NGÂN 14/12/2006 3.630.000  2           7.260.000           106882964185

136 28 KIM THỊ BẢO NGỌC 4/11/2006 3.630.000  2           7.260.000           105882964186

137 29 LÊ THỊ BÍCH NGỌC 20/4/2006 3.630.000  2           7.260.000           104882964187

138 30 MAI HỒNG NGỌC 8/5/2003 3.630.000  2           7.260.000           103882964188

LỚP K46 MẦM NON 3



139 31 NGUYỄN HỒNG NGỌC 31/10/2006 3.630.000  2           7.260.000           102882964189

140 32 CAO THỊ HỒNG NGỌC 1/11/2006 3.630.000  2           7.260.000           103882964190

141 33 TRẦN THỊ YẾN NHI 9/11/2006 3.630.000  2           7.260.000           101882964192

142 34 ĐINH THỊ HỒNG NHUNG 14/02/2006 3.630.000  2           7.260.000           100882964193

143 35 BÙI THỊ NHUNG 23/12/2001 3.630.000  2           7.260.000           109882964194

144 36 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 14/01/2006 3.630.000  2           7.260.000           108882964195

145 37 BÙI THỊ HƯƠNG NHỰ 21/01/2006 3.630.000  2           7.260.000           107882964196

146 38 TRẦN VÂN THANH 26/8/2005 3.630.000  2           7.260.000           106882964197

147 39 NGUYỄN THỊ HỒNG THÊU 10/10/2006 3.630.000  2           7.260.000           105882964198

148 40 ĐẶNG THỊ THU THUỶ 3/7/2003 3.630.000  2           7.260.000           104882964199

149 41 PHẠM THỊ THƯ 13/10/2006 3.630.000  2           7.260.000           109882964200

150 42 PHẠM THỦY TIÊN 9/7/2006 3.630.000  2           7.260.000           108882964201

151 43 PHẠM HUYỀN TRANG 12/12/2006 3.630.000  2           7.260.000           107882964202

152 44 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 18/11/2006 3.630.000  2           7.260.000           106882964203

153 45 PHAN THU TRANG 12/11/2006 3.630.000  2           7.260.000           105882964204

154 46 VŨ THỊ THU TRANG 13/11/2004 3.630.000  2           7.260.000           104882964205

155 47 NGUYỄN TUYẾT TRINH 08/10/2006 3.630.000  2           7.260.000           103882964206

156 48 TRẦN THỊ THỤC UYÊN 20/10/2006 3.630.000  2           7.260.000           102882964207

157 49 NGUYỄN LÊ THÁI VÂN 18/9/2006 3.630.000  2           7.260.000           101882964208

158 50 NGUYỄN HỒNG VY 13/5/2006 3.630.000  2           7.260.000           102882964395

159 51 ĐINH THỊ HẢI YẾN 24/9/2006 3.630.000  2           7.260.000           101882964211

160 52 ĐOÀN THỊ THANH THÙY 24/11/2005 3.630.000  2           7.260.000           107880278597

161 1 ĐOÀN THỊ LAN ANH 26/6/2006 3.630.000  2           7.260.000           104882963970

162 2 ĐOÀN ĐẶNG NGUYÊN ANH 24/9/2006 3.630.000  2           7.260.000           103882963971

163 3 PHẠM NGUYỆT ÁNH 8/10/2006 3.630.000  2           7.260.000           102882963972

164 4 BÙI THỊ CÚC 4/8/2006 3.630.000  2           7.260.000           101882963973

165 5 ĐỖ NGỌC DUNG 3/10/2006 3.630.000  2           7.260.000           100882963974

166 6 NGÔ THỊ DUNG 18/9/1995 3.630.000  2           7.260.000           109882963975

167 7 ĐỖ THU DUNG 3/10/2006 3.630.000  2           7.260.000           108882963976

168 8 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 13/8/2006 3.630.000  2           7.260.000           107882963977

169 9 HOÀNG THỊ TRÀ GIANG 14/7/2006 3.630.000  2           7.260.000           106882963978

170 10 ĐỖ VIỆT HÀ 30/5/2006 3.630.000  2           7.260.000           100882964249

171 11 PHẠM THANH HIỀN 28/02/2006 3.630.000  2           7.260.000           106882963980

172 12 VŨ THỊ HIỀN 5/3/2006 3.630.000  2           7.260.000           105882963981

173 13 HÀ THỊ HỒNG 03/02/2003 3.630.000  2           7.260.000           103882963983

174 14 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 25/02/2006 3.630.000  2           7.260.000           102882963984
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175 15 TỐNG GIA LINH 27/8/2006 3.630.000  2           7.260.000           101882963985

176 16 QUÀNG THỊ LINH 10/11/2005 3.630.000  2           7.260.000           100882963986

177 17 NGUYỄN THỊ HÀ LY 8/9/2000 3.630.000  2           7.260.000           108882963988

178 18 TRẦN THANH MAI 21/02/2006 3.630.000  2           7.260.000           107882963989

179 19 VŨ NHẬT MINH 8/10/2006 3.630.000  2           7.260.000           108882963990

180 20 NGUYỄN THỊ MỲ 27/5/2006 3.630.000  2           7.260.000           107882963991

181 21 HOÀNG THỊ NGOÃN 30/12/1994 3.630.000  2           7.260.000           106882963992

182 22 NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC 1/9/2006 3.630.000  2           7.260.000           104882963994

183 23 PHẠM BÍCH NGỌC 6/12/2006 3.630.000  2           7.260.000           103882963995

184 24 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 31/8/2006 3.630.000  2           7.260.000           102882963996

185 25 VŨ THỊ KIM OANH 1/6/2005 3.630.000  2           7.260.000           101882963997

186 26 ĐỖ THỊ PHƯƠNG THANH 19/01/2006 3.630.000  2           7.260.000           100882963998

187 27 ĐOÀN PHƯƠNG THẢO 8/8/2006 3.630.000  2           7.260.000           104882964001

188 28 VŨ NGỌC THIỆN 3/12/2006 3.630.000  2           7.260.000           103882964002

189 29 TRẦN THỊ THIM 22/10/1992 3.630.000  2           7.260.000           102882964003

190 30 PHẠM KHÁNH THƯ 3/5/2006 3.630.000  2           7.260.000           100882964005

191 31 VŨ THỊ NGỌC TRÂM 6/3/2006 3.630.000  2           7.260.000           108882964007

192 32 ĐINH THỊ TƯƠI 10/3/2006 3.630.000  2           7.260.000           107882964008

193 33 ĐỖ KHÁNH VÂN 18/8/2005 3.630.000  2           7.260.000           106882964009

194 34 VŨ THỊ HẢI YẾN 18/3/2006 3.630.000  2           7.260.000           108882964010

195 1 ĐÀO THỊ HẢI AN 8/6/2004 3.630.000  2           7.260.000           106882964282

196 2 TRẦN THỊ NGỌC ÁNH 1/12/2006 3.630.000  2           7.260.000           107882964011

197 3 MAI THỊ BẠCH DƯƠNG 16/8/2005 3.630.000  2           7.260.000           106882964012

198 4 HÀ THỊ KIM BAN 2/6/2002 3.630.000  2           7.260.000           105882964013

199 5 ĐÀO MINH CHÂU 15/7/2006 3.630.000  2           7.260.000           104882964014

200 6 NGUYỄN THỊ DIỆU 2/10/2006 3.630.000  2           7.260.000           103882964015

201 7 TRIỆU THỊ ÁNH DƯƠNG 9/12/2006 3.630.000  2           7.260.000           102882964016

202 8 NGUYỄN THỊ KIỀU DUYÊN 26/7/2006 3.630.000  2           7.260.000           101882964017

203 9 PHẠM THỊ MAI DUYÊN 10/3/2006 3.630.000  2           7.260.000           100882964018

204 10 NGUYỄN THỊ DUYÊN 29/6/2005 3.630.000  2           7.260.000           109882964019

205 11 PHAN HƯƠNG GIANG 03/01/2006 3.630.000  2           7.260.000           100882964020

206 12 NGUYỄN THỊ HẰNG 1/10/2005 3.630.000  2           7.260.000           109882964021

207 13 NGUYỄN THÚY HẰNG 29/9/2006 3.630.000  2           7.260.000           108882964022

208 14 TRẦN THỊ THUÝ HẰNG 01/8/1989 3.630.000  2           7.260.000           107882964023

209 15 NGÔ THỊ NGỌC HIỀN 16/11/2006 3.630.000  2           7.260.000           106882964024

210 16 VŨ THỊ HIỀN 24/7/2006 3.630.000  2           7.260.000           105882964025
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211 17 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 1/5/2006 3.630.000  2           7.260.000           104882964026

212 18 NGUYỄN THỊ MINH HÒA 10/6/2006 3.630.000  2           7.260.000           103882964027

213 19 PHẠM THỊ THÚY HỒNG 19/10/2006 3.630.000  2           7.260.000           102882964028

214 20 NGUYỄN MAI HƯƠNG 9/10/2003 3.630.000  2           7.260.000           101882964029

215 21 TRẦN BẢO LINH 11/8/2004 3.630.000  2           7.260.000           102882964030

216 22 BÙI THỊ PHƯƠNG LINH 6/3/2006 3.630.000  2           7.260.000           101882964031

217 23 MAI THỊ THÙY LINH 12/01/2005 3.630.000  2           7.260.000           100882964032

218 24 LÊ THỊ KHÁNH LY 03/12/2006 3.630.000  2           7.260.000           108882964034

219 25 TRẦN KIM NGÂN 13/02/2006 3.630.000  2           7.260.000           107882964035

220 26 TRẦN THỊ NGỌC 9/12/2006 3.630.000  2           7.260.000           106882964036

221 27 BÙI THỊ THANH NHÀN 17/3/2006 3.630.000  2           7.260.000           105882964037

222 28 VŨ TÚ OANH 26/01/2002 3.630.000  2           7.260.000           104882964038

223 29 HOÀNG THỤC QUYÊN 8/12/2006 3.630.000  2           7.260.000           103882964039

224 30 ĐOÀN NHƯ QUỲNH 12/6/2006 3.630.000  2           7.260.000           104882964041

225 31 PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH 9/12/2006 3.630.000  2           7.260.000           103882964042

226 32 TẠ THỊ MINH TÂM 14/5/2000 3.630.000  2           7.260.000           102882964043

227 33 ĐỖ THỊ THANH TÂM 8/3/2006 3.630.000  2           7.260.000           101882964044

228 34 HÙ THỊ TIÊU 14/4/2003 3.630.000  2           7.260.000           100882964045

229 35 PHẠM THỊ QUỲNH TRANG 1/4/1999 3.630.000  2           7.260.000           109882964046

230 36 PHẠM THỊ THÙY TRANG 03/11/2006 3.630.000  2           7.260.000           108882964047

231 37 NGUYỄN THỊ MỸ VÂN 10/3/2006 3.630.000  2           7.260.000           107882964048

232 38 VŨ THỊ HẢI YẾN 17/10/2006 3.630.000  2           7.260.000           106882964049

Tổng số tiền 1.684.320.000       

Số tiền bằng chữ: Một tỉ sáu trăm tám mươi tư triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng chẵn

Danh sách có 232 sinh viên./.



STT TT Họ và tên Ngày sinh
Số tiền/ 

tháng
Số tháng Tổng số tiền Số TK

LỚP K47 MẦM NON 1

1 1 BÙI THỊ LAN ANH 11/4/2007 3.630.000  2           7.260.000           105885564638

2 2 ĐOÀN NGỌC ANH 31/10/2006 3.630.000  2           7.260.000           104885564639

3 3 NGUYỄN HẢI ANH 24/12/2007 3.630.000  2           7.260.000           105885564641

4 4 NGUYỄN THỊ LAN ANH 27/9/2007 3.630.000  2           7.260.000           104885564642

5 5 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 05/8/2007 3.630.000  2           7.260.000           103885564643

6 6 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 30/9/2007 3.630.000  2           7.260.000           102885564644

7 7 PHẠM QUỲNH ANH 4/10/2007 3.630.000  2           7.260.000           101885564645

8 8 ĐINH THỊ NGỌC DINH 06/01/2007 3.630.000  2           7.260.000           108885564648

9 9 PHẠM THỊ KIM DUNG 11/01/2007 3.630.000  2           7.260.000           107885564649

10 10 VŨ THỊ MỸ DUNG 25/02/2007 3.630.000  2           7.260.000           108885564650

11 11 ĐỖ THỊ DUYÊN 24/9/2007 3.630.000  2           7.260.000           107885564651

12 12 NGUYỄN THỊ NGỌC DUYÊN 16/10/2006 3.630.000  2           7.260.000           106885564652

13 13 NGUYỄN HƯƠNG GIANG 29/12/2007 3.630.000  2           7.260.000           105885564653

14 14 NGUYỄN THỊ MỸ HẢO 01/7/2007 3.630.000  2           7.260.000           103885564655

15 15 ĐỖ NGUYỄN PHƯƠNG HOÀI 16/10/2007 3.630.000  2           7.260.000           102885564656

16 16 HOÀNG THỊ THU HUYỀN 19/3/2007 3.630.000  2           7.260.000           101885564657

17 17 NGUYỄN THANH HUYỀN 03/3/2007 3.630.000  2           7.260.000           100885564658

18 18 PHẠM THỊ THANH HUYỀN 22/6/2007 3.630.000  2           7.260.000           109885564659

19 19 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG 06/8/2007 3.630.000  2           7.260.000           100885564660

20 20 TRẦN LAN HƯƠNG 27/11/2007 3.630.000  2           7.260.000           109885564661

21 21 VŨ THỊ BÍCH LIÊN 05/02/2007 3.630.000  2           7.260.000           108885564662

22 22 HOÀNG THỊ KHÁNH LINH 01/9/2007 3.630.000  2           7.260.000           107885564663

23 23 PHẠM THỊ KHÁNH LINH 02/12/2007 3.630.000  2           7.260.000           105885564665

24 24 TRẦN MAI LINH 06/8/2007 3.630.000  2           7.260.000           103885564670

25 25 TRỊNH THỊ NGA 7/10/2006 3.630.000  2           7.260.000           102885564671

26 26 AN THỊ NGÂN 26/6/2006 3.630.000  2           7.260.000           101885564672

27 27 NGUYỄN THỊ NGỌC NGÂN 26/12/2007 3.630.000  2           7.260.000           100885564673

28 28 CÙ THỊ YẾN NHI 11/01/2007 3.630.000  2           7.260.000           109885564674

29 29 NGUYỄN YẾN NHI 6/11/2007 3.630.000  2           7.260.000           108885564675

30 30 ĐINH HỒNG NHUNG 14/4/2007 3.630.000  2           7.260.000           107885564676

Tháng 3 và 4 năm 2026

(Kèm theo Quyết định số 97/QĐ-CĐSPNĐ ngày 22 tháng 4 năm 2026 của Hiệu trưởng trường CĐSP Nam Định)

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 47 NHẬN TIỀN HỖ TRỢ 

Theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ



31 31 TRẦN MINH PHƯƠNG 26/5/2007 3.630.000  2           7.260.000           106885564677

32 32 TRẦN THỊ MAI PHƯƠNG 2/4/2007 3.630.000  2           7.260.000           105885564678

33 33 PHẠM THỊ NGỌC TÂM 11/12/2007 3.630.000  2           7.260.000           104885564679

34 34 NGÔ THỊ CẨM THẠCH 27/11/2007 3.630.000  2           7.260.000           105885564680

35 35 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 14/11/2007 3.630.000  2           7.260.000           104885564681

36 36 NGUYỄN THỊ THỦY 4/9/2006 3.630.000  2           7.260.000           103885564682

37 37 NGUYỄN THANH THÚY 23/02/2007 3.630.000  2           7.260.000           101885564684

38 38 ĐINH ANH THƯ 7/10/2007 3.630.000  2           7.260.000           100885564685

39 39 NGUYỄN THỊ MAI THƯƠNG 17/9/2007 3.630.000  2           7.260.000           108885564687

40 40 BÙI HƯƠNG TRÀ 6/5/2007 3.630.000  2           7.260.000           106885564689

41 41 ĐỖ THỊ HƯƠNG TRÀ 20/3/2007 3.630.000  2           7.260.000           107885564690

42 42 HOÀNG THỊ TRANG 16/12/2007 3.630.000  2           7.260.000           106885564691

43 43 NGHIÊM THỊ BÌNH YÊN 08/02/2007 3.630.000  2           7.260.000           105885564692

44 44 NGUYỄN HẢI YẾN 18/7/2007 3.630.000  2           7.260.000           104885564693

45 45 PHẠM TRẦN HẢI YẾN 23/12/2007 3.630.000  2           7.260.000           103885564694

46 46 VŨ THỊ TÂM ANH 10/9/2007 3.630.000  2           7.260.000           102885564695

47 47 TRẦN THỊ LIÊN 1/10/2007 3.630.000  2           7.260.000           101885564696

LỚP K47 MẦM NON 2

48 1 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 24/5/2007 3.630.000  2           7.260.000           105886268960

49 2 CAO THỊ HẢI ANH 7/7/2007 3.630.000  2           7.260.000           102885570544

50 3 ĐẶNG HẢI ANH 14/7/2007 3.630.000  2           7.260.000           101885570545

51 4 ĐOÀN PHƯƠNG ANH 31/10/2007 3.630.000  2           7.260.000           100885570546

52 5 NGUYỄN THỊ LAN ANH 24/9/2007 3.630.000  2           7.260.000           109885570547

53 6 NGUYỄN THỊ LAN ANH 19/4/2007 3.630.000  2           7.260.000           108885570548

54 7 NGUYỄN TRẦN HÀ ANH 8/11/2007 3.630.000  2           7.260.000           107885570549

55 8 NGUYỄN TUYẾT ANH 22/4/2007 3.630.000  2           7.260.000           107885570551

56 9 VŨ THỊ CHÂM 14/8/2007 3.630.000  2           7.260.000           106885570552

57 10 NGUYỄN NGỌC MINH CHÂU 02/01/2007 3.630.000  2           7.260.000           105885570553

58 11 BÙI NGỌC DIỆP 4/7/2007 3.630.000  2           7.260.000           104885570554

59 12 NGUYỄN KHÁNH DIỆP 29/12/2007 3.630.000  2           7.260.000           102885578790

60 13 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP 20/9/2007 3.630.000  2           7.260.000           102885570556

61 14 PHẠM NGỌC HÀ 21/7/2007 3.630.000  2           7.260.000           101885570557

62 15 CHU THỊ THUÝ HIỀN 8/9/2007 3.630.000  2           7.260.000           100885570558

63 16 LƯU MAI HOA 15/11/2007 3.630.000  2           7.260.000           100885570560

64 17 TRIỆU THỊ THU HOÀ 23/11/2007 3.630.000  2           7.260.000           108885570562



65 18 BÙI PHẠM NGỌC HỒI 12/3/2007 3.630.000  2           7.260.000           107885570563

66 19 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 6/9/2007 3.630.000  2           7.260.000           105885570565

67 20 NGUYỄN THANH HUYỀN 7/5/2007 3.630.000  2           7.260.000           104885570566

68 21 TRƯƠNG THỊ LIÊN 7/12/2007 3.630.000  2           7.260.000           103885570567

69 22 NGUYỄN DIỆU LINH 7/12/2007 3.630.000  2           7.260.000           102885570568

70 23 TRẦN THỊ KHÁNH LINH 5/1/2007 3.630.000  2           7.260.000           101885570569

71 24 HỒ THỊ LOAN 22/8/2007 3.630.000  2           7.260.000           102885570571

72 25 MAI HỒNG LY 29/3/2007 3.630.000  2           7.260.000           101885570572

73 26 TRẦN THỊ THANH MAI 7/9/2007 3.630.000  2           7.260.000           100885570573

74 27 TRẦN THỊ XUÂN MAI 2/3/2007 3.630.000  2           7.260.000           109885570574

75 28 BÙI THỊ KIM NGÂN 8/12/2007 3.630.000  2           7.260.000           108885570575

76 29 ĐINH THỊ PHƯƠNG NGÂN 2/1/2007 3.630.000  2           7.260.000           107885570576

77 30 PHẠM ÁNH NGỌC 20/6/2003 3.630.000  2           7.260.000           106885570577

78 31 TĂNG THỊ BÍCH NGỌC 28/12/2007 3.630.000  2           7.260.000           105885570578

79 32 PHẠM THỊ THANH NHÀN 14/10/2007 3.630.000  2           7.260.000           104885570579

80 33 HOÀNG THỊ HỒNG NHUNG 11/6/2007 3.630.000  2           7.260.000           105885570580

81 34 TRẦN TÚ OANH 23/11/2007 3.630.000  2           7.260.000           104885570581

82 35 NGUYỄN THỊ HỒNG THÁI 23/9/2007 3.630.000  2           7.260.000           102885570583

83 36 TRẦN THU THẢO 6/9/2007 3.630.000  2           7.260.000           101885570584

84 37 ĐẶNG THỊ THUỲ 5/12/2007 3.630.000  2           7.260.000           100885570585

85 38 LÊ THỊ PHƯƠNG THÙY 12/8/2007 3.630.000  2           7.260.000           109885570586

86 39 TRẦN THỊ THU THÙY 17/3/2007 3.630.000  2           7.260.000           108885570587

87 40 PHẠM THỊ THANH THÚY 30/11/2007 3.630.000  2           7.260.000           107885570588

88 41 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 25/11/2007 3.630.000  2           7.260.000           106885570589

89 42 NGUYỄN THỊ TRANG 17/8/2007 3.630.000  2           7.260.000           107885570590

90 43 NGUYỄN THỊ TRANG 17/4/2004 3.630.000  2           7.260.000           106885570591

91 44 TRẦN THỊ THU TRANG 2/9/2006 3.630.000  2           7.260.000           105885570592

92 45 ĐOÀN THỊ THANH TRÚC 7/12/2007 3.630.000  2           7.260.000           104885570593

93 46 LÊ THỊ HỒNG VÂN 17/9/2007 3.630.000  2           7.260.000           103885570594

94 47 VŨ THỊ HÀ VY 20/02/2007 3.630.000  2           7.260.000           108885578947

LỚP K47 MẦM NON 3

95 1 BÙI THỊ LAN ANH 28/1/2007 3.630.000  2           7.260.000           104885564832

96 2 ĐINH THỊ PHƯƠNG ANH 05/7/2007 3.630.000  2           7.260.000           102885564834

97 3 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 27/02/2007 3.630.000  2           7.260.000           101885564835

98 4 LẠI THỊ NGỌC ÁNH 23/4/2007 3.630.000  2           7.260.000           100885564836



99 5 NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂM 21/12/2007 3.630.000  2           7.260.000           109885564837

100 6 HÀ YẾN CHI 05/01/2007 3.630.000  2           7.260.000           108885564838

101 7 MAI HUYỀN CHI 17/9/2007 3.630.000  2           7.260.000           107885564839

102 8 NGÔ LÊ QUỲNH CHI 30/10/2007 3.630.000  2           7.260.000           109885564840

103 9 PHẠM THỊ HUYỀN DIỆU 6/9/2007 3.630.000  2           7.260.000           107885564842

104 10 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG 03/02/2007 3.630.000  2           7.260.000           106885564843

105 11 TRẦN THỊ THUỲ DƯƠNG 19/9/2007 3.630.000  2           7.260.000           105885564844

106 12 VŨ HƯƠNG GIANG 15/7/2007 3.630.000  2           7.260.000           104885564845

107 13 ĐỖ THU HÀ 2/6/2006 3.630.000  2           7.260.000           103885564846

108 14 NGUYỄN THỊ HẢI 13/10/2007 3.630.000  2           7.260.000           102885564847

109 15 TRẦN THỊ THANH HOA 16/02/2007 3.630.000  2           7.260.000           100885564849

110 16 PHẠM THỊ HUYỀN 30/6/2007 3.630.000  2           7.260.000           100885564851

111 17 PHẠM THỊ HUYỀN 5/11/2001 3.630.000  2           7.260.000           109885564852

112 18 NGUYỄN MAI HƯƠNG 16/4/2007 3.630.000  2           7.260.000           108885564853

113 19 TRẦN THỊ LAN 16/9/2007 3.630.000  2           7.260.000           107885564854

114 20 NGUYỄN THUỲ LINH 15/7/2007 3.630.000  2           7.260.000           105885564856

115 21 PHẠM THỊ PHƯƠNG LINH 27/7/2007 3.630.000  2           7.260.000           104885564857

116 22 BÙI THỊ PHƯƠNG MAI 8/9/2006 3.630.000  2           7.260.000           103885564858

117 23 NGÔ TRÀ MY 15/11/2007 3.630.000  2           7.260.000           102885564859

118 24 NGUYỄN HẰNG NGA 7/4/2007 3.630.000  2           7.260.000           103885564860

119 25 TRẦN THANH NGÀ 14/3/2007 3.630.000  2           7.260.000           102885564861

120 26 PHẠM THỊ THU NGÂN 4/7/2007 3.630.000  2           7.260.000           101885564862

121 27 TRẦN THỊ KIM NGÂN 11/7/2007 3.630.000  2           7.260.000           100885564863

122 28 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 3/12/2007 3.630.000  2           7.260.000           109885564864

123 29 TRẦN YẾN NHI 13/8/2007 3.630.000  2           7.260.000           106885564867

124 30 LÊ MINH PHƯƠNG 1/12/2006 3.630.000  2           7.260.000           104885564869

125 31 NGUYỄN NHƯ QUỲNH 29/7/2007 3.630.000  2           7.260.000           106885564870

126 32 TRẦN MAI QUỲNH 3/7/2007 3.630.000  2           7.260.000           105885564871

127 33 NGUYỄN THANH THẢO 5/12/2007 3.630.000  2           7.260.000           104885564872

128 34 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 07/02/2007 3.630.000  2           7.260.000           102885564874

129 35 TRẦN THỊ ANH THƠ 9/7/2007 3.630.000  2           7.260.000           101885564875

130 36 NGUYỄN THỊ THƯƠNG 13/10/2007 3.630.000  2           7.260.000           100885564876

131 37 TRỊNH THỊ MINH THƯƠNG 1/10/2007 3.630.000  2           7.260.000           109885564877

132 38 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG 27/7/2007 3.630.000  2           7.260.000           108885564878

133 39 NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH 21/10/2007 3.630.000  2           7.260.000           107885564879



134 40 NGUYỄN THỊ VÂN 8/11/2007 3.630.000  2           7.260.000           108885564880

135 41 NGUYỄN THỊ HÀ VI 24/6/2007 3.630.000  2           7.260.000           107885564881

136 42 TRẦN THỊ KHÁNH VY 12/9/2007 3.630.000  2           7.260.000           106885564882

137 43 LÊ HẢI YẾN 22/5/2007 3.630.000  2           7.260.000           105885564883

138 44 MAI HẢI YẾN 17/01/2007 3.630.000  2           7.260.000           103885564885

139 45 PHẠM MAI YẾN 7/11/2007 3.630.000  2           7.260.000           101885564887

LỚP K47 MẦM NON - TIẾNG ANH 1

140 1 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 21/12/2007 3.630.000  2           7.260.000           103885571649

141 2 PHẠM NGỌC PHƯƠNG ANH 19/9/2007 3.630.000  2           7.260.000           104885571650

142 3 MAI THỊ NGỌC ÁNH 3/3/2007 3.630.000  2           7.260.000           103885571651

143 4 NGUYỄN THỊ KIM BÍCH 11/01/2007 3.630.000  2           7.260.000           102885571652

144 5 HOÀNG THỊ BÍCH DIỆP 8/11/2007 3.630.000  2           7.260.000           101885571653

145 6 ĐÀO THỊ THÙY DUNG 19/9/2007 3.630.000  2           7.260.000           100885571654

146 7 NGUYỄN THỊ GIANG 26/12/2007 3.630.000  2           7.260.000           109885571655

147 8 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN 31/10/2007 3.630.000  2           7.260.000           108885571656

148 9 HÀ THỊ HOÀ 2/6/2007 3.630.000  2           7.260.000           106885571658

149 10 ĐẶNG THỊ HUYỀN 4/4/2007 3.630.000  2           7.260.000           105885571659

150 11 VŨ THỊ HUYỀN 17/5/2007 3.630.000  2           7.260.000           106885571660

151 12 ĐỖ THỊ THÙY LINH 28/8/2007 3.630.000  2           7.260.000           104885571662

152 13 NGUYỄN DIỆU LINH 28/3/2007 3.630.000  2           7.260.000           103885571663

153 14 TRẦN PHƯƠNG LINH 25/7/2007 3.630.000  2           7.260.000           107885586993

154 15 ĐỖ THỊ KHÁNH LY 21/7/2006 3.630.000  2           7.260.000           102885571664

155 16 VŨ THỊ LY 25/6/2007 3.630.000  2           7.260.000           101885571665

156 17 VŨ KIM NGÂN 30/9/2007 3.630.000  2           7.260.000           107885571669

157 18 HOÀNG MINH NGUYỆT 17/12/2007 3.630.000  2           7.260.000           109885571670

158 19 BÙI THỊ YẾN NHI 10/6/2007 3.630.000  2           7.260.000           109885587011

159 20 NGÔ THỊ KIỀU OANH 24/7/2007 3.630.000  2           7.260.000           100885587375

160 21 TRẦN THỊ HÀ PHƯƠNG 5/10/2007 3.630.000  2           7.260.000           109885587388

161 22 VŨ THỊ BÍCH THẢO 09/02/2007 3.630.000  2           7.260.000           108885571671

162 23 NGUYỄN THỊ THU 10/4/2006 3.630.000  2           7.260.000           107885571672

163 24 LÊ ANH THƯ 2/12/2007 3.630.000  2           7.260.000           106885571673

164 25 LƯU THỊ THANH THƯ 19/9/2007 3.630.000  2           7.260.000           105885571674

165 26 ĐỖ THU TRANG 14/11/1998 3.630.000  2           7.260.000           104885571675

166 27 NGUYỄN THỊ TRANG 2/7/2002 3.630.000  2           7.260.000           103885571676

167 28 NGÔ THỊ THANH TRÚC 25/10/2007 3.630.000  2           7.260.000           102885571677



168 29 ĐỖ PHƯƠNG UYÊN 10/9/2007 3.630.000  2           7.260.000           104885587452

169 30 TRẦN THỊ HÀ VY 13/12/2007 3.630.000  2           7.260.000           101885571678

170 31 ĐỖ THỊ HẢI YẾN 17/2/2003 3.630.000  2           7.260.000           100885571679

LỚP K47 MẦM NON TIẾNG ANH 2

171 1 NGUYỄN MAI ANH 08/12/2007 3.630.000  2           7.260.000           103885587535

172 2 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 30/11/2007 3.630.000  2           7.260.000           102885587536

173 3 DƯƠNG NGỌC ÁNH 25/7/2007 3.630.000  2           7.260.000           101885587537

174 4 TRẦN MINH ÁNH 23/11/2007 3.630.000  2           7.260.000           100885587538

175 5 LÊ THỊ THẢO DIỆP 27/9/2000 3.630.000  2           7.260.000           100885965532

176 6 NGUYỄN THUỲ DƯƠNG 04/01/2006 3.630.000  2           7.260.000           109885587539

177 7 PHẠM NGUYỄN HƯƠNG GIANG 3/3/2007 3.630.000  2           7.260.000           101885587540

178 8 NGUYỄN THỊ HOA 22/4/2007 3.630.000  2           7.260.000           100885587541

179 9 ĐINH MAI HƯƠNG 03/10/2007 3.630.000  2           7.260.000           109885587542

180 10 TRẦN PHƯƠNG HUYỀN 21/6/2007 3.630.000  2           7.260.000           108885587543

181 11 BÙI THỊ LAN 28/12/2005 3.630.000  2           7.260.000           107885587544

182 12 ĐẶNG PHƯƠNG LINH 28/10/2007 3.630.000  2           7.260.000           106885587545

183 13 NGUYỄN KHÁNH LINH 5/8/2006 3.630.000  2           7.260.000           105885587546

184 14 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 26/11/2006 3.630.000  2           7.260.000           104885587547

185 15 TRẦN NHẬT LINH 13/11/2005 3.630.000  2           7.260.000           103885587548

186 16 VŨ THỊ LOAN 26/9/1993 3.630.000  2           7.260.000           102885587549

187 17 NGUYỄN THỊ CẨM LY 30/10/2007 3.630.000  2           7.260.000           103885587550

188 18 HOÀNG THANH MAI 03/8/2207 3.630.000  2           7.260.000           102885587551

189 19 NGUYỄN TUYẾT MAI 23/4/2007 3.630.000  2           7.260.000           101885587552

190 20 TRẦN THỊ MƠ 19/12/1989 3.630.000  2           7.260.000           100885587553

191 21 PHẠM THỊ NHÀN 06/01/2007 3.630.000  2           7.260.000           109885587554

192 22 TRẦN TUỆ NHI 19/10/2007 3.630.000  2           7.260.000           107885587556

193 23 TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ 23/9/2007 3.630.000  2           7.260.000           105885587558

194 24 PHẠM THỊ QUYÊN 13/10/2006 3.630.000  2           7.260.000           104885587559

195 25 PHẠM NHƯ QUỲNH 20/11/2006 3.630.000  2           7.260.000           105885587560

196 26 TRỊNH THỊ THỦY 26/02/2007 3.630.000  2           7.260.000           104885587561

197 27 TRẦN THANH THÚY 19/10/2007 3.630.000  2           7.260.000           103885587562

198 28 TRẦN VŨ MINH THƯ 28/6/2007 3.630.000  2           7.260.000           102885587563

199 29 BÙI HUYỀN TRANG 30/8/2007 3.630.000  2           7.260.000           101885587564

200 30 NGUYỄN THÙY TRANG 14/10/2007 3.630.000  2           7.260.000           100885587565

201 31 NGUYỄN NHƯ BẢO TRÂM 28/02/2007 3.630.000  2           7.260.000           109885587566



202 32 NGUYỄN CAO PHƯƠNG UYÊN 11/11/2007 3.630.000  2           7.260.000           108885587567

203 33 TRẦN THỊ PHƯƠNG VY 12/10/2006 3.630.000  2           7.260.000           107885587568

204 34 LẠI THỊ HẢI YẾN 29/10/2007 3.630.000  2           7.260.000           106885587569

Tổng số tiền 1.481.040.000    

Số tiền bằng chữ: Một tỉ bốn trăm tám mươi mốt nghìn không trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn

Danh sách có 204 người./.


